BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
Dự án: Tăng cường tiếp cận an sinh xã hội cho người thu gom rác dân lập tại thành phố Hồ Chí Minh” 

từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2014
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Người viết báo cáo:  Nguyễn Thị Hoài Linh
Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12/2014
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I. NHƯNG THÔNG TIN CHUNG:
Với sự hỗ trợ tài chính từ Cộng đồng Châu âu, Tổ chức Hành động Vì Môi trường và Phát triển (Gọi tắt là Enda Vietnam) đã thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận an sinh xã hội cho người thu gom rác dân lập tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Mục tiêu chung của dự án là (i) Cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu các yếu tố có nguy cơ đến sức khỏe của người thu gom rác dân lập (NTGRDL) tại TP. HCM; (ii) Cải thiện khả năng tiếp cận hệ thống bảo hiểm và dịch vụ sức khỏe cho người thu gom rác dân lập tại TP. HCM, (iii) Hỗ trợ các tổ chức NTGRDL tăng cường tham gia kinh doanh trong hệ thống quản lý chất thải rắn. Dự án được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2014 và cần đánh giá bốn năm thực hiện hỗ trợ tổng thể tác động của dự án đến lực lượng rác dân lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá tình trạng quản lý chất thải rắn của thành phố HCM.
II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Đánh giá này được thiết kế cả định lượng và định tính, thực hiện tại 7 quận:4, 5, 6,10,11 Bình Thạnh và Thủ Đức của Thành phố Hồ Chí Minh. Các phương pháp đánh giá được sử dụng là nghiên cứu các báo cáo-tài liệu, phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm và đi thăm quá trình thu gom rác đối với lực lượng rác dân lập. 
Số liệu định lượng được thu thập thông qua hệ thống số liệu theo dõi hoạt động của dự án. Số liệu định tính được thu thập thông qua phỏng vấn đại diện của hầu hết các bên tham gia dự án, từ cán bộ cấp Sở cho đến các cán bộ địa phương và đại diện NTGRDL. Có 133 người tham gia phỏng vấn định tính qua 16 cuộc phỏng vấn sâu (54 nữ:39% & 84 nam:61%), thảo luận nhóm và thăm 133 (48 nữ: 36% & 85 nam: 64%) NTGRDL đang thực hiện quá trình thu gom. và trao đổi với chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố HCM. 
Một loạt các công cụ thu thập số liệu đã được xây dựng căn cứ vào yêu cầu của đánh giá và căn c ứ vào việc nghiên cứu các tài liệu của dự án (đề xuất dự án, đánh giá giữa kỳ, báo cáo...). Đó là:
· Bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp NTGRDL và quan sát: bảng hỏi này nhằm tìm hiểu ý thức và hành vi của NTGRDL đối với an toàn lao động, sơ cấp cứu ban đầu, phòng tránh các bệnh liên quan đến công việc thu gom rác, ý thức của NTGRDL với vấn đề tiếp cận an sinh xã hội nhằm xác định sự phù hợp trong lựa chọn đối tượng hưởng lợi cũng như những hỗ trợ của dự án.
· Câu hỏi phỏng vấn nhóm NTGRDL: Bộ câu hỏi này nhằm tìm hiểu quy trình can thiệp cho đối tượng hưởng lợi của dự án nhằm đánh giá về tác động của các hỗ trợ dự án đối với cuộc sống của họ cũng như sự thay đổi thái độ của cộng đồng với NTGRDL.
· Câu hỏi phỏng vấn nhóm thành viên Ban chủ nhiệm HTX/ NĐ. Bộ câu hỏi này thu thập các thông tin về hoạt động của HTX/NĐ, lợi ích của hoạt động này đối với NTGRDL, tác động của dự án đối với NTGRDL, các hoạt động nâng cao năng lực đã tham gia và hiệu quả của các hoạt động này, khả năng duy trì sau khi dự án kết thúc...
Các thông tin trên cho một cái nhìn đa chiều về dự án nhằm có thể đánh giá được những thành tựu cũng như bài học kinh nghiệm thu được từ dự án. 
III. CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH:
a. Thành tựu đạt được của dự án:
Những hỗ trợ trực tiếp đối với lưc lượng rác dân lập: Trong bốn năm qua, dự án đã hỗ trợ được 3.690 đồ bảo hộ lao động cho 1.631 lực lượng rác dân lập (nữ: 719 & nam: 912), 423 thẻ bảo hiểm y tế cho 477 NTGRDL (nữ: 229 & nam: 248), 1.122 thẻ bảo hiểm tai nạn cho 1.122 NTGRDL (nữ: 446 & nam: 676), 1.254 NTGRDL (nữ: 529 & nam: 725) được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và 1.312 NTGRDL được tiêm ngừa uốn ván (nữ: 501 & nam: 811)
	SỐ LƯỢNG THAM GIA CÁC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CỦA
 DỰ ÁN TỪ 2011 - 2014

	Quận
	Giới
 tính
	Khám sức khỏe đến 
2014
	Tiêm ngừa uốn ván đến 2014
	BHYT 
đến 2014
	BHLĐ đến
 2014
	BHTN

	
	
	
	
	
	
	

	Quận 4
	Nam
	93
	99
	29
	80
	53

	 
	Nữ
	55
	53
	35
	49
	40

	 
	Tổng
	148
	152
	64
	129
	93

	Quận 5
	Nam
	120
	55
	35
	102
	73

	 
	Nữ
	76
	40
	36
	81
	55

	 
	Tổng
	196
	95
	71
	183
	128

	Quận 6
	Nam
	82
	109
	25
	128
	101

	 
	Nữ
	77
	80
	24
	88
	76

	 
	Tổng
	159
	189
	49
	216
	177

	Quận 10
	Nam
	61
	37
	33
	100
	47

	 
	Nữ
	64
	31
	29
	67
	43

	 
	Tổng
	125
	68
	62
	167
	90

	Quận 11-
HTX
	Nam
	46
	82
	13
	25
	28

	
	Nữ
	25
	45
	12
	20
	22

	 
	Tổng
	71
	127
	25
	45
	50

	Q.BT
	Nam
	166
	239
	70
	171
	144

	 
	Nữ
	126
	137
	65
	124
	86

	 
	Tổng
	292
	376
	135
	295
	230

	Q.TĐ-
HTX
	Nam
	80
	73
	51
	60
	130

	
	Nữ
	37
	39
	35
	128
	64

	 
	Tổng
	117
	112
	86
	188
	194

	Q.TĐ-
NĐ
	Nam
	47
	53
	4
	129
	100

	
	Nữ
	42
	30
	6
	70
	60

	 
	Tổng
	89
	83
	10
	199
	160

	Q11-
PTNMT
	Nam
	0
	0
	0
	77
	0

	 
	Nữ
	0
	0
	0
	62
	0

	 
	Tổng
	0
	0
	0
	139
	0

	GV
	Nam
	30
	64
	0
	40
	0

	 
	Nữ
	27
	46
	0
	30
	0

	 
	Tổng
	57
	110
	0
	70
	0

	Tổng
	Nam
	725
	811
	260
	912
	676

	 
	Nữ
	529
	501
	242
	719
	446

	 
	Tổng
	1.254
	1.312
	502
	1.631
	1.122


Nguồn: Enda tổng hợp
Nhằm tạo điều kiện cho NTGRDL tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống và làm việc, dự án đã hỗ trợ nguồn quỹ quay vòng cho HTX Đoàn Kết của Quận 6; Thống Nhất của Quận Bình Thạnh và Liên Minh của Quận Thủ Đức 200.000.000 đồng/HTX. Nguồn Quỹ này giúp NTGRDL tiếp cận một cách dễ dàng, lãi suất thấp để kinh doanh tăng thu nhập (mua ve chai trong quá trình đi thu gom, mở quán nước mía, sữa chữa phương tiện thu gom, chăn nuôi…). Ban đầu, ý tưởng của dự án là hỗ trợ HTX kinh doanh trong lĩnh vực chất thải rắn nhưng kế hoạch kinh doanh của hai HTX bị vướng bận về giấy phép kinh doanh do UBND TP.HCM không cấp phép kinh doanh ve chai trong nội thành trong năm 2014 nên dự án đã điều chỉnh để phù hợp với tình hình tại Tp. HCM. Bên cạnh đó, dự án cũng đã hỗ trợ nguồn quỹ cộng đồng cho NĐ Quận 5 và 10 (60.000.000 đồng/NĐ) để giúp NTGRDL tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội. Cả hai nguồn hỗ trợ trên phải đảm bảo quay vòng trong cộng đồng, tạo điều kiện cho NTGRDL tiếp cận.
Xây dựng năng lực đối với NTGRDL: Trong những năm qua, dự án đã tổ chức những lớp tập huấn để xây dựng năng lực cho NTGRDL. Cụ thể: 795 NTGRDL đã được tập huấn về an toàn lao động và sơ cấp cứu ban đầu (nữ: 323 & nam: 472); tập huấn về kỹ năng truyền thông nhóm cho 164 người (nữ: 41 & nam: 123); tập huấn về bình đẳng giới và phòng tránh bạo lực gia đình cho 634 người (nữ: 254 & nam: 339); 77 nhóm trưởng và nhóm phó đã được tập huấn về các bệnh liên quan đến nghề thu gom rác. Sau khi tập huấn cho nhóm trưởng/ nhóm phó, dự án cũng đã khuyến khích các nhóm trưởng/ nhóm phó đi truyền thông, chia sẽ với các thành viên của nhóm.
	SỐ LƯỢNG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN
 NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA DỰ ÁN TỪ 2011 - 2014

	Quận
	Giới
 tính
	Tập huấn ATLĐ 
& SCC
	Tập huấn 
BĐG
	Tập huấn 
Kỹ năng 
truyền thông
	Tập huấn 
phòng/chống 
bệnh
	Tập huấn 
QLDA
	Tập huấn 
Luật MT 
	Tập huấn Luật 
Công đoàn
	Tập huấn
 Luật HTX
	Tập huấn PLRTN
	Truyền 
thông nhóm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận 4
	Nam
	96
	24
	21
	20
	3
	34
	50
	0
	0
	45

	 
	Nữ
	76
	19
	4
	13
	0
	26
	25
	0
	0
	27

	 
	Tổng
	172
	43
	25
	33
	3
	60
	75
	0
	0
	72

	Quận 5
	Nam
	101
	72
	7
	6
	4
	29
	30
	22
	0
	40

	 
	Nữ
	65
	54
	0
	0
	1
	23
	14
	18
	0
	21

	 
	Tổng
	166
	126
	7
	6
	5
	52
	44
	40
	0
	61

	Quận 6
	Nam
	27
	47
	9
	8
	3
	 
	 
	34
	0
	29

	 
	Nữ
	29
	36
	5
	10
	1
	 
	 
	26
	0
	19

	 
	Tổng
	56
	83
	14
	18
	4
	0
	0
	60
	0
	48

	Quận 10
	Nam
	20
	44
	5
	11
	3
	30
	32
	16
	0
	34

	 
	Nữ
	19
	28
	3
	5
	3
	18
	18
	8
	0
	29

	 
	Tổng
	39
	72
	8
	16
	6
	48
	50
	24
	0
	63

	Quận 11-
HTX
	Nam
	39
	34
	18
	18
	2
	17
	 
	17
	0
	0

	
	Nữ
	19
	16
	6
	13
	0
	6
	 
	6
	0
	0

	 
	Tổng
	58
	50
	24
	31
	2
	23
	0
	23
	0
	0

	Q.BT
	Nam
	101
	71
	21
	24
	3
	 
	 
	40
	23
	248

	 
	Nữ
	58
	37
	7
	11
	3
	 
	 
	15
	16
	132

	 
	Tổng
	159
	108
	28
	35
	6
	0
	0
	55
	39
	380

	Q.TĐ-
HTX
	Nam
	38
	32
	16
	9
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	
	Nữ
	16
	15
	7
	10
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	 
	Tổng
	54
	47
	23
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Q.TĐ-
NĐ
	Nam
	30
	27
	26
	16
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	
	Nữ
	27
	21
	9
	12
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	 
	Tổng
	57
	48
	35
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Q11-
PTNMT
	Nam
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	 
	Nữ
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	 
	Tổng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	GV
	Nam
	20
	38
	 
	0
	 
	 
	 
	35
	0
	0

	 
	Nữ
	14
	28
	 
	0
	 
	 
	 
	26
	0
	0

	 
	Tổng
	34
	66
	0
	0
	0
	0
	0
	61
	0
	0

	Tổng
	Nam
	472
	389
	123
	103
	18
	110
	112
	164
	23
	396

	 
	Nữ
	323
	254
	41
	64
	8
	73
	57
	99
	16
	228

	 
	Tổng
	795
	643
	164
	167
	26
	183
	169
	263
	39
	624


Nguồn: Enda tổng hợp
Bên cạnh đó dự án cũng đã tổ chức những lớp tập huấn về quản lý và giám  sát dự án dựa vào cộng đồng, tập huấn về uật Môi trường, luật HTX, luật công đoàn cho Ban CN HTX/ NĐ và cán bộ chủ chốt của lực lượng RDL. Dự án cũng đã tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm mô hình cộng đồng quản lý rác, cộng đồng tái chế của Thái Lan.

Nhằm tạo điều kiện cho NTGRDL tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống và làm việc, dự án đã hỗ trợ nguồn quỹ quay vòng cho HTX Đoàn Kết của Quận 6; Thống Nhất của Quận Bình Thạnh và Liên Minh của Quận Thủ Đức 200.000.000 đồng/HTX. Nguồn Quỹ này giúp NTGRDL tiếp cận một cách dễ dàng, lãi suất thấp để kinh doanh tăng thu nhập (mua ve chai trong quá trình đi thu gom, mở quán nước mía, sữa chữa phương tiện thu gom, chăn nuôi…). Ban đầu, ý tưởng của dự án là hỗ trợ HTX kinh doanh trong lĩnh vực chất thải rắn nhưng kế hoạch kinh doanh của hai HTX bị vướng bận về giấy phép kinh doanh do UBND TP.HCM không cấp phép kinh doanh ve chai trong nội thành trong năm 2014 nên dự án đã điều chỉnh để phù hợp với tình hình tại Tp. HCM.

b. Bài học kinh nghiệm:
Một số bài học kinh nghiệm rút ra trong việc hỗ trợ NTGRDL như sau:

Tập huấn cho đối tượng NTGRDL nên linh động về mặt thời gian để phù hợp với điều kiện sống và làm việc của họ. 
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 Nâng cao năng lực cho NTGRDL phải cần từ từ và dựa vào nhu cầu thực tiễn trong công việc của họ. 
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Hỗ trợ liên tục và cầm tay chỉ việc để đảm bảo NTGRDL áp dụng những kiến thức học được trong thực tiễn. Hầu hết NTGRDL có trình độ chưa cao nên nhận thức của họ còn rất hạn chế. Họ chỉ tập trung vào những chuyện cơm-áo-gạo-tiền mà không chú ý nhiều đến sức khỏe hay sự tham gia của họ vào các hoạt động của cộng đồng. Phải dùng hình thức “mưa dầm thấm lâu” để tiếp cận họ và vận động động họ thay đổi hành vi.
Luôn đề cao tính tự chủ của NTGRDL. Mặc dù cung cấp nhiều dịch vụ hỗ  trợ cho NTGRDL nhưng dự án luôn luôn truyền thông, nâng cao nhận thức cho họ, đề cao tinh tự chủ của họ thông qua thực hiện mọi hoạt động của dự án như việc chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các tai nạn rủi ro, chủ động hơn trong mối quan hệ với chính quyền các cấp để tìm kiếm sự hỗ trợ của họ…

c.  Những vấn đề tồn tại/khó khăn:
Công tác vận động chính sách đòi hỏi nhiều thời gian và chiến lược lâu dài. Hiện tại, dự án đã đang và tiếp tục làm viêc với các cấp ngành liên quan trong việc vận động, thay đổi những quy định hiện hành tác động đến cuộc sống và điều kiện làm việc của NTGRDL. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, chưa có quyết dịnh chính thức từ UNBD Tp. HCM mà chỉ mới được sự thống nhất ý kiến của các ban ngành và đang đợi ý kiến của UBND Thành phố HCM. Hi vọng đến tháng 12/2014 thì sẽ có kết quả.

Nguồn lực chăm sóc y tế chưa được tận dụng. 

Theo thiết kế trong dự án, 100% NTGRDL sẽ sử dụng dịch vụ BHYT công khi họ cần nhưng thực tế thì NTGRDL rất ít sử dụng dich vụ này mà theo họ là mất nhiều thời gian. Họ chỉ sử dụng khi cần phải điều trị hay bệnh nặng chứ những đau ốm hàng ngày như sốt nhẹ, đau đâu thì họ toàn mua thuốc tại các tiệm dược ngay gần nhà.

Biểu đồ 1 – Tỉ lệ sử dụng thể BHYT đi khám chữa bệnh
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           (trích từ biểu đồ phân tích thông tin của câu hỏi 11 trong hệ thống giám sát và đánh giá của dự án)

Nguồn nhân lực để hỗ trợ cho lực lượng rác dân lập còn hạn chế. Nhu cầu của NTGRDL thì lớn nhưng chỉ là một mảng nhỏ trong chăm sóc dân sinh. Tất cả các thành viên Ban quản lý tham gia dự án đều là công tác kiêm nhiệm do vậy, thời gian tham gia các hoạt động dự án bị hạn chế. 
Trình độ của NTGRDL còn thấp và một số NTGRDL còn chưa tích cự tham gia vào dự án.
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IV. TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN:
Cuộc sống của NTGRDL và gia đình được cải thiện. Qua bốn năm thực hiện, dự án đã tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của NTGRDL mà chúng ta rất dễ dàng nhận thấy: NTGRDL được nâng cao nhận thức và giảm thiểu các rủi ro nguy cơ trong quá trình làm việc, điều kiện làm việc của lực lượng rác dân lập cũng được cải thiện, NTGRDL được tiếp cận với dịch vụ y tế và bảo hiểm tai nạn rủi ro. NTGRDL nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng và sự hỗ trợ của dự án nên tinh thần vui vẻ, cởi mở hơn và thu nhập tăng lên, những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày được giảm bớt. 

Thu nhập của NTGRDL được cải thiện so với trước đây:

Biểu đồ 2 – Thu nhập từ thu gom rác hàng tháng (triệu đồng)
Biểu đồ 3 – Thu nhập từ bán phế liệu hàng tháng (triệu đông)

           (trích từ biểu đồ phân tích thông tin của câu hỏi 20&21 trong hệ thống giám sát và đánh giá của dự án)

Theo báo cáo năm 2011 thì thu nhập bình quân của NTGRDL là 3,2 triệu (2,1 triệu từ phí thu gom và 1,1 triệu từ bán phế liệu) nhưng hiện tại thì bình quân là 5,8 triệu (3,1 triệu từ phí thu gom hay tiền công và 2,7 triệu từ việc bán ve chai)

Khi được yêu cầu kể về sự thay đổi cuộc sống NTGRD, nhiều người đã kể ra rất nhiều trường hợp: Chú Tống Văn Thơm nói trước đây khi chưa có dự án thì NTGRDL bơ vơ, không được ai quan tâm. Đến nay, dự án đã làm cầu nối giữa NTGRDL và Sở TN&MT Tp.HCM; ti vi, báo đài… cộng đồng hiểu hơn về nghề rác và NTGRDL thấy vui hơn, tự hào vì mình đã đóng góp quan trong trong việc bảo vệ môi trường và sạch dẹp thành phố. Sự hồ hởi của NTGRDL và các HTX/NĐ khi nói về những dẫn chứng của sự thay đổi cuộc sống của họ cho thấy dự án đã mang lại tác động rất lớn và được NTGRDL ghi nhận.
NTGRDL biết cách quan tâm đến sức khỏe và điều kiện làm việc của họ hơn. Qua phỏng vấn và quan sát 133 NTGRDL trên địa bàn 7 quận dự án thì họ có ý thức cao hơn về an toàn lao động, phòng tránh các bệnh và sơ cấp cứu ban đầu cụ thể: từ 85- 95%NTGRDL mang đồ bảo hộ lao động trong quá trình làm việc và họ cho rằng điều này rất có ích với sức khỏe của họ

Biểu đồ 4 – Tỉ lệ sử dụng BHLĐ và khẩu trang khi đi thu gom rác
           (trích từ biểu đồ phân tích thông tin của câu hỏi 1&5 trong hệ thống giám sát và đánh giá của dự án)
NTGRDL cũng ý thức hơn về sức khỏe của họ, họ biết quan tâm hơn:

Thái độ của cộng đồng đối với NTGRDL và gia đình họ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Thông qua đài báo, truyền thông thay đổi hành vi, cộng đồng đã hiểu hơn cuộc sống cũng như công việc của NTGRDL. Trước đây họ thường hất hủi hay khinh rẽ NTGDRL vì họ cho rằng nghề này là nghề bần cùng. Nhưng bây giờ, cộng động đã nhận ra được vai trò của lực lượng RDL này trong vấn đề bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn của thành phố nên họ đã có sự cảm thông, am hiểu và tạo điều kiện hơn cho NTGRDL làm việc.


Tăng cường tiếng nói của NTGRDL đối với chính quyền các cấp và cộng đồng: bên cạnh những hỗ trợ trực tiếp và xây dựng năng lực cho NTGRDL, dự án cũng đã kết hợp với Sở Tài nguyên và Moi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức những buối hội thảo, lấy ý kiến của NTGRDL với những quy định, chính sách tác động đến cuộc sống của họ (như Quyết định 88; Nghị định 32, Quyết định 5254 …) và tổ chức triển lãm photo-voice qua các ngày Hội Tái chế của Tp.HCM. Chính vì vậy, tiếng nói của NTGRDL được tăng cường, cồng đồng hiểu và cảm thông hơn về nghề nghiệp của họ, thái độ của cộng đồng cũng thay đổi hẳn. Sở TN & MT  Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề trình UBND TP. HCM tăng phí thu gom rác để phù hợp hơn với tình hình thực tế hiện nay (dĩ nhiên, về phí thu gom thì Tp. HCM chưa thông qua do chưa họp hội đồng)
V. DUY TRÌ DỰ ÁN: 
Kết quả dự án có thể duy trì được nhờ các lý do sau đây
NTGRDL đã đi vào hoạt động nề nếp dưới sự quản lý của HTX hay NĐ (quận 4 thì là phường nên yếu thế hơn), lãnh đạo các HTX/NĐ đã được xây dựng năng lực, luôn nhiệt tình trong công việc của HTX là ủng hộ cho NTGRDL. Bên cạnh đó, mỗi HTX/ NĐ đều hình thành các nhóm/ tổ tương hỗ của NTGRDL nên họ có thể sinh hoạt với nhau.

 Ban quản lý dự án thực sự đã thể hiện tốt vai trò chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ NTGRDL. Điều này thể hiện trong sự phân công trách nhiệm rõ ràng và cam kết hỗ trợ NTGRDL của từng thành viên BQL. Ban quản lý các cấp cũng đã cho thấy sự thay đổi chính sách trong huy động các nguồn lực cộng đồng hỗ trợ NTGRDL.
Tuy nhiên, việc duy trì một số mô hình của dự án sẽ gặp phải một số khó khăn do ngân sách địa phương hạn chế. Qua phỏng vấn, các thành viên Ban quản lý các cấp đều nhận định rằng mô hình hỗ trợ NTGRDL và gia đình do dự án thực hiện rất phù hợp và dễ làm nhưng địa phương khó có thể duy trì do ngân sách hạn hẹp.      
VI. KẾT LUẬN

Qua bốn năm thực hiện, dự án đã thu được nhiều thành tựu, đạt được các mục tiêu đề ra là:

·  Cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu các yếu tố có nguy cơ đến sức khỏe của người thu gom rác dân lập (NTGRDL) tại TP. HCM 

· Cải thiện khả năng tiếp cận hệ thống bảo hiểm và dịch vụ sức khỏe cho người thu gom rác dân lập tại TP. HCM.

· Hỗ trợ các tổ chức NTGRDL tăng cường tham gia kinh doanh trong hệ thống quản lý chất thải rắn.

 Những phát hiện qua đánh giá cho thấy dự án đã đạt được cả 4 kết quả trung gian như mong muốn, đó là: 

i. Kết quả 1: 6 Hợp tác xã/nghiệp đoàn/tổ nhóm có kế hoạch và thực hiện dự phòng rủi ro nghề nghiệp để cải thiện an toàn lao động 

ii. Kết quả 2: Điều kiện làm việc của NTGR được cải thiện (100% người thu gom rác dân lập đươc tập huấn về an toàn lao động: 100% người thu gom rác dân lập  được cung cấp đồ bảo hộ lao động 

iii. Kết quả 3: Các NTGRDL thông qua tổ chức của mình và dự án, tiếp cận được dịch vụ an sinh xã hội phù hợp:  60% người thu gom rác dân lập  được khám sức khỏe và tiêm ngừa định kỳ; 50% người thu gom rác dân lập được tiếp cận bảo hiểm y tế:

iv. Kết quả 4:  6 Hợp tác xã /nghiệp đoàn hoặc nhóm NTGRDL có khả năng ký được các hợp đồng cung cấp dịch vụ /kinh doanh trong hệ thống xử lý chất thải rắn để tăng và đa dạng hóa nguồn thu
Bốn năm thực hiện đã chứng tỏ quá trình thực hiện dự án là một thực tiễn thành công trong việc hỗ trợ NTGRDL tiếp cận an sinh xã hội. Thành công của dự án thể hiện ở các khía cạnh:
· Sự phù hợp. Nhìn chung, các dịch vụ hỗ trợ mà dự án cung cấp cho NTGRDL và gia đình(tiêm ngừa, khám sức khỏe, hỗ trợ đồ BHLĐ, BHYT, BHTN, …) đã đáp ứng với nhu cầu đa dạng của họ và các hoạt động nâng cao năng lực cho NTGRDL và cho BĐH đã xây dựng và phát triển năng lực cộng đồng về hỗ trợ NTGRDL tiếp cận an sinh xã hội, một yếu tố tiên quyết nhằm đảm bảo cho sự duy trì kết quả dự án. Sự phù hợp của những can thiệp này đã làm thay đổi cuộc sống và điều kiện làm việc của NTGRDL và cải thiện được thái độ cũng như kỹ năng của họ. Những hỗ trợ của dự án đã góp phần làm làm ngắn lại khoảng cách trong  tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, BHTN, tăng thu nhập cho NTGRDL... Bằng chứng thuyết phục nhất cho sự phù hợp của dự án là Sở TN & MT Thành phố HCM đã sử dụng nguồn ngân sách địa phương (phí môi trường) để hỗ trợ NTGRDL một phần để mua BHYT.
· Quản lý. Cách quản lý trong dự án rất hiệu quả từ việc tổ chức/ cũng cố các HTX/NĐ; các tổ/ nhóm tương hỗ, các dịch vụ hỗ trợ cho NTGRDL (luôn luôn có tham vấn cộng động hay áp dụng phương pháp cùng tham gia) cho đến quan hệ đối tác và trong cách theo dõi, giám sát đánh giá các hoạt động của dự án. Với đối tượng hưởng lợi là NTGRDL, dự án đã thực hiện những buổi nói chuyện, quan sát và xây dựng cơ sở dữ liệu để phân tích thông tin. Khi đã tiến hành hỗ trợ, dự án đã có liên tục theo dõi tình hình sử dụng dịch vụ hỗ trợ cũng như tiến bộ của NTGRDL. Ngoài ra, sự chỉ đạo và điều phối sát sao của BQL các cấp cũng như mối quan hệ khăng khít giữa Enda Vietnam và các bên tham gia dự án đã tăng cường sử dụng nguồn lực của dự án ở mức hiệu quả nhất và huy động sự tham gia cũng như nguồn lực của cộng đồng ở mức cao nhất.
· Quan hệ đối tác. Dự án đã xây dựng được một mối quan hệ đối tác chặt chẽ, hiểu biết lẫn nhau và trên hết là tinh thần tất cả vì sự phát triển và cuộc sống tốt hơn của NTGRDL. Mối quan hệ này đã mang lại tương tác nhiều chiều từ NTGRDL đến BQL các cấp và với Enda Vietnam. Tương tác này đã đảm bảo cho cộng đồng trở nên linh hoạt, nhạy bén và hiệu quả trong đáp ứng với nhu cầu đa dạng của NTGDRL.
· Khía cạnh cộng đồng. Như đã trình bày trong các phần trên, dự án đã xây dựng được một mạng lưới cộng tác viên cộng đồng đồng hành cũng NTGRDL (mạng lưới sinh viên, mạng lưới NGOs khác, mạng lưới báo đài), làm tăng cường thái độ tích cực của xã hội đối với  NTGRDL, làm thay đổi hành vi và tăng cường tính tự chủ khiến NTGRDL sống tự tin, không còn e dè, co cụm như trước đây..
· Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Dự án đã tổ chức nhiều khóa tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm cho các đối tác khác nhau, từ NTGRDL, Ban CN HTX/NĐ đến thành viên BQL và cán bộ các ngành liên quan. Nội dung các khóa tập huấn rất phong phú, từ nâng cao nhận thức về luật HTX, luật công đoàn  đến các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng điều hành, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý dự án dựa vào cộng đồng, tham quan học tập mô hình cộng đồng ở Thái Lan…. Các hình thức nâng cao năng lực trên đã giúp các đối tác tham gia dự án, từ NTGRDL đến các ban ngành liên quan và BQL không những được cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn được bổ xung các kỹ năng thực tiễn. 
VII.  KHUYẾN NGHỊ
Từ các phát hiện trong đánh giá, chúng tôi xin đưa ra các khuyến nghị sau:

Khuyến nghị 1. Với các HTX/NĐ trên địa bàn dự án. 

Đây là một mô hình “Hỗ trợ lực lượng Rác dân lập tiếp cận an sinh xã hội” nên đề nghị các NĐ/ HTX tiếp tục duy trì những hoạt động để động viên, khuyến khích lực lượng rác dân lập tham gia ngày càng tích cực hơn trong NĐ và HTX. NĐ cũng nên có những bước đi để dần dần hình thành mô hình HTX để bảo vệ quyền lợi cho thành viên của mình.

Tiếp tục duy trì truyền thông trong các nhóm/ tổ tương hỗ để nâng cao năng lực cho NTGRDL và tạo điều kiện hình thành những mạng lưới của NTGRDL trên địa bàn.

Các HTX tận dụng tối đa sự hỗ trợ của liên minh HTX và các ban ngành liên quan, các tổ chức cộng đồng  để vận động nguồn lực, hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng rác dân lập.

 Khuyến nghị 2. Đối với Ban ngành các cấp, đặc biệt là Sở TN và MT Thành phố Hồ Chí 
Sở TN và MT Thành phố HCM là cơ quan chủ quản quản lý lực lượng rác dân lập tại thành phố HCM, chúng tôi rât hi vọng Sở tiếp tục hỗ trợ duy trì mô hình hoạt động của dự án như  hỗ trợ NTGRDL mua BHYT từ nguồn phí vệ sinh và bảo vệ môi trường, hỗ trợ NTGRDL cải thiện điều kiện làm việc.
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh những quy định hiện hành để tạo diều kiện cho lực lượng rác dân lập cải thiện điều kiện sống và làm việc. Đặc biệt, đối với phương tiện thu gom rác (xe thu gom) nên thiết kế làm sao để phù hợp với bối cảnh tại Thành phố HCM, không vi phạm Nghi định #32 và đối tượng là lực lượng Rác Dân lập có thể có điều kiện để chuyển đổi phương tiện thu gom (trước đây, đề nghị chuyển đổi qua xe tải nhưng có một số bất cập vì NTGRDL không có đủ điều kiện mua xe tải; các con hẻm nhỏ xe tải không thể vào được mà đậu trước nhà dân thì dân không cho, chi phí cho vận hành xe tải quá nhiều và NTGRDL còn gặp khó khăn trong việc kiểm định xe… Vì những lý do đó nên NTGRDL chưa thể chuyển đổi phương tiện thu gom mà vẫn xử dụng xe tự chế là 3 gác và xe lôi, những phương tiện này bị cấm trong Nghị định #32 của Chính Phủ)
Khuyến nghị 3. Đối với NTGRDL trên địa bàn. 
NTGRDL nên tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của HTX/ NĐ để tạo được sự liên kết chặt chẽ trong mạng lưới. Bên cạnh đó, tham gia tích cực vào các Tổ chức của người làm rác cũng góp phần bảo vệ các quyền lợi của NTGRDL.

Bản thân của NTGRDL cũng nên thay đổi suy nghĩ. Chính họ cũng phải tự ý thức về bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện phương tiện thu gom đảm bảo vệ sinh môi trường thì mới giúp các cấp ngành liên quan có thể điều chỉnh các quy định hiện hành được. Nếu họ vẫn tiếp tục sử dụng những xe thu gom tự chế rất thô sơ, gây ô nhiễm môi trường (ví dụ: xe chảy nước lung tung, chất gác thêm các tấm gỗ, sắt… móc bao bì quá nhiều xung quanh…) thì dĩ nhiễn là rất khó khăn để vận động hành lang thay đổi quy định/ chính sách hiện hành về phương tiện thu gom.

Tiếp tục tham gia vào truyền thông cộng đồng, nâng cao nhận thức.

VIII. CÁC PHỤ LỤC:
Bảng câu hỏi gợi ý thực hiện thảo luận nhóm

THU THẬP THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Chú ý: Các câu hỏi bên dưới là nội dung chính cần thảo luận cho các đối tượng trong nhóm thảo luận. Tùy vào đặc điểm của từng nhóm (nhóm gồm BCN HTX/NĐ hoặc nhóm NTGRDL) mà người điều hành điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo có đầy đủ thông tin.

Thời gian: từ 60 phút đến 120 phút.

	Chủ đề
	Câu hỏi chính

	1. Thu nhập 
	· Số hộ thu gom là bao nhiêu. Anh/chị sở hữu đường đây thu gom hay làm thuê cho người khác.

· Mỗi ngày a/c thu được những loại phế liệu nào? Mỗi loại khoảng bao nhiêu Kg? Giá theo Kg của từng loại.

· Thu nhập từ thu gom rác là bao nhiêu. Thu nhập từ bán phế liệu là bao nhiêu.

	2. Chi tiêu
	· Thu nhập chính của gia đình a/c là từ nguồn nào?

· Hàng ngày/hàng tháng a/c phải chi tiêu những khoản gì cho gia đình/bản thân? Trung bình là bao nhiêu?

· Các khoản chi phí này là từ thu nhập của nghề thu gom rác hay từ nguồn khác.

· Ai trong gia đình là người ra quyết định chi tiêu?

	3. Giáo dục/đào tạo
	· A/c có từng tham gia học nghề hoặc khóa học kỹ năng nào ko?

· Đối với BCN, có từng tham gia các khóa học hoặc tập huấn ngắn hạn nào ko? Có được cấp chứng chỉ ko?

· Con a/c bao nhiêu tuổi? Đang đi học hay đi làm?

	4. Điều kiện làm việc
	· Hàng ngày a/c đi làm mấy tiếng? Trong đó mất bao lâu cho thời gian đi từ nhà đến nơi làm? Thời gian thu gom? Thời gian di chuyển đến nơi tập kết rác? Thời gian nghỉ ngơi?

· Bao nhiêu người đi làm cùng a/c? Họ hỗ trợ cho a/c việc gì? Có xảy ra mẫu thuẩn/xung đột chưa? Họ đối xử với bạn như thế nào?

· A/c có cảm thấy khó chịu/mệt mỏi vì tiếng ồn/mùi hôi (từ nguồn nào)?

· Có bao nhiêu hộ trong đường dây thu gom của a/c phân loại rác? Bao nhiêu hộ là rác chưa phân loại (Hữu cơ chiếm bao nhiêu%).

· Nơi a/c thu gom có thể tìm thấy nhà vệ sinh/nước rửa tay/xà phòng không? 

· Đối với nữ: Các chị cảm thấy có những khó khăn đối với mình gì khi đi làm? Khi có bầu các chị có tiếp tục đi làm ko? Nếu ko thì công việc sắp xếp ntn? Khi có con nhỏ thì a/c sắp xếp ntn?

	5. Sức khỏe
	· Khi con a/c bị ốm, ai sẽ chăm sóc chúng?

· Khi a/c ốm, ai sẽ chăm sóc con của a/c?

· Ai sẽ chi trả các chi phí khi ốm đau này?

· Đối với nữ: khi có bầu các chị có đi khám định kỳ ko? Các chị chọn nơi nào để sinh bé?

· A/c có bao giờ rơi và tình huống ko đủ khả năng chi trả viện phí/thuốc thang/phẫu thuật khi cần thiết chưa? Nếu có thì a/c đã xoay sở ntn?

	6. Đánh giá dự án
	· Theo a/c các lớp tập huấn do dự án tổ chức (ATLĐ, SCC, phòng/chống các bệnh, Bình đẳng giới, Kỹ năng truyền thông) có tác động ntn đến các a/c  trong công việc và cuộc sống ko? 

· Theo a/c các hỗ trợ trực tiếp của dự án như quần áo và trang thiết bị BHLĐ có tác động như thế nào?

· Theo a/c các hỗ trợ của dự án về sức khỏe như tiêm ngừa, KSK, hỗ trợ mua BHYT, BHTN có tác động như thế nào?

· A/c đánh giá những hoạt đồng như photo-voice; các buổi họp lấy ý kiến của NTGRDL/ ban ngành về các Quy định/ Chính sách hiện hành nhưu thế nào?

	7. Đề xuất
	· A/c có đề xuất gì cho dự án ko?


PHỎNG VẤN BAN CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ
1. Anh/chị giới thiệu về bản thân và gia đình mình?

2. Anh/chị tham gia HTX từ bao giờ? Thời gian anh/chị dành cho các hoạt động của HTX như thế nào? Anh/chị có những khó khăn gì khi tham gia các hoạt động này? Cách các anh/chị giải quyết các khó khăn này như thế nào?

3. Anh/chị cho biết sự thay đổi về cuộc sống của những xã viên trên địa bàn so với trước khi có dự án của Tổ chức Enda Vietnam như thế nào. HTX đã có những đóng góp gì cho sự thay đổi này?

4. Anh/chị cho biết thái độ của cộng đồng đối với NTGRDL có thay đổi so với ba năm trước không? Nếu có, thay đổi thế nào, xin cho biết chi tiết.

5. Các hoạt động của HTX gồm những hoạt động nào? xin anh/chị cho biết chi tiết các hoạt đông này. Lợi ích mà các hoạt động này mang lại cho các thành viên là gì? Hoạt động nào anh/chị thấy có hiệu quả nhất? vì sao? Hoạt động nào hiệu quả thấp nhất, vì sao?

6. Anh/chị đã tham gia các khóa tập huấn nào dành cho các thành viên Ban chủ nhiệm HTX? Các hoạt động này hữu ích cho các hoạt động của anh/chị như thế nào? Ngoài ra, anh/chị còn nhận được hỗ trợ nào nữa? Anh/chị thấy mình cần được hỗ trợ thêm những gì để có thể làm tốt hơn nữa?
7.  HTX của anh/chị thường quan hệ với ai hoặc với cơ quan nào? về vấn đề gì? Ai là người quản lý và hỗ trợ cho hoạt động của các anh/chị? Sinh hoạt của HTX diễn ra ở đâu? Có thuận lợi không?
8. Anh/chị cho biết, trong các hỗ trợ của dự án như tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ khám sức khỏe, tiêm ngừa, mua bảo hiểm y tế, tai nạn, hỗ trợ đồ bảo hộ lao động, hoạt động nào có hiệu quả nhất, vì sao? HĐ nào ít hiệu qua nhất, vì sao

9. Để hoạt động của HTX được tốt, cần có điều kiện gì? Các hoạt động của HTX hiện nay đã phù hợp chưa? Nếu chưa, vì sao? 
10. Yếu tố tạo nên thành công của HTX nói riêng và dự án nói chung là gì? Xin cho biết chi tiết. Yếu tố nào ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của HTX nói riêng và dự án nói chung?. Xin cho biết chi tiết.
Xin cảm ơn anh/chị

	CÂU HỎI KHẢO SÁT

	Quận…………......Tên………………


	Tuổi…………………Giới tính:…………….



































Chúng tôi là những người từ nơi khác đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc (hơn 70% trong chúng tôi là nhập cư) và công việc của chúng tôi rất nặng nhọc, sau làm việc phải về quê (quanh thành phố HCM như Tiền Giang, Mỹ Tho, An Giang…) nên chúng tôi không có nhiều thời gian. Nếu tập huấn cho chúng tôi nên tập huấn lúc 2 giờ chiều là sau khi kết thúc quá trình thu gom của chúng tôi và kết thúc không nên quá 4.30 chiều vì chúng tôi còn về nhà chăm sóc gia đình nữa (trích: Phỏng vấn nhóm-NGTRDL Quận 6)





phải dựa trên cái nền tảng người ta đang có chứ đừng có từ chỗ đang ở vị trí này phải nhảy lên vị trí kia. Đang ở cấp bậc thứ 1 thì nhảy lên 2, 3 thôi chứ đừng nhảy lên cấp 10 thì rất là khó. Và nói gì thì nói cũng phải xác định đúng nhu cầu của người ta mà nâng cao năng lực chứ đừng, người ta có nhu cầu về cái này đi tập huấn cái kia. (Lê Dư Hoàng-Bình Thạnh-trao đổi khi tập huấn/)

































































Anh/chị có gặp vấn đề về sức khỏe gần đây không?


Có  	b. Không


Nếu có thì là vấn đề gì?   ......................................................


Theo Anh/chị vấn đề về sức khỏe trên có nghiêm trọng không?


Có	  b. Không


(Hỏi tiếp câu 15 nếu câu 14 trả lời Có)


Anh/chị có sử dụng BHYT để khám chữa bệnh về vấn đề nghiêm trọng trên ko?


Có	   b. Không


Nếu Không thì tại sao?  ………………………………………..


An toàn lao động


Anh/chị đã được tham gia tập huấn/truyền thông về An toàn lao động, sơ cấp cứu chưa ?


Có 	b.  Không


Theo anh/chị, Mối nguy hiểm chính trong công việc của mình là gì?


………………………………………………………………


Trong khi làm việc, anh/chị có cách nào để bảo vệ mình khỏi rủi ro không?


Có         	b. Không


Đó là gì?


………………………………………………………………


Tăng thu nhập


Anh/chị là chủ sở hữu tuyến đường thu gom này hay làm thuê cho người khác ?


Làm chủ 	b. Làm thuê	 c. Cả hai


Thu nhập hàng tháng từ thu gom rác/tiền công của anh/chị là bao nhiêu ? Tăng hay giảm so với năm ngoái ? Vì sao ?


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Thu nhập hàng tháng từ bán phế liệu của anh/chị là bao nhiêu ? Tăng hay giảm so với năm ngoái ? Vì sao ?


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Câu hỏi định tính


Anh/chị thấy dự án tác động như thế đến cuộc sống, công việc của anh/chị


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Phỏng vấn viên :





















































Đồ bảo hộ lao động


Anh/chị có thường xuyên mặc quần áo bảo hộ lao động không?


Mỗi ngày     	b. Thường xuyên 


c. Thỉnh thoảng 	d. Chưa mặc.


Theo anh/chị, tại sao phải mặc quần áo BHLĐ khi làm việc?


Để bảo vệ    	b. Theo quy định 


c. Không quan trọng


Anh/chị có thường xuyên mang găng tay không?


Mỗi ngày     b. Thường xuyên 


c. Thỉnh thoảng  d. Chưa mặc.


Anh/chị có thường xuyên mang giày/ủng không?


Mỗi ngày       b. Thường xuyên 


 Thỉnh thoảng d. Chưa mặc.


Anh/chị có thường xuyên mang khẩu trang không?


Mỗi ngày     b. Thường xuyên 


c. Thỉnh thoảng  d. Chưa mặc.


Nếu không mang găng tay/ ủng/khẩu trang  mỗi ngày, thì lý do tại sao?


Bất tiện        b. Thấy không cần thiết 


	c.    Không thoải mái


Tiêm ngừa uốn ván


7. 	Anh/chị đã tiêm ngừa uốn ván mấy lần?


	a. 1        b. 2        c.3     d.Chưa tiêm


8.  Nếu không tiêm 3 lần, thì tại sao?


a. Đang đợi tiêm mũi thứ 2 hoặc 3.


b. Khi tiêm về bị sốt và đau nhức.


c. Sợ tiêm.


d. Không có thời gian đi tiêm.


e. Không biết thời gian và đia điểm tổ chức tiêm ngừa.


Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế


Anh/chị có tham gia BHXH không?


		a.  Có     b. Không


Tại sao không tham gia BHXH?


Đắt tiền.


Nhiều thủ tục phức tạp.


Thấy không cần thiết.





Anh/chị có tham gia BHYT tự nguyện không?


	a. Có     b. Không





Tại sao không tham gia BHYT tự nguyện?


Đắt tiền.


Nhiều thủ tục phức tạp.


Thấy không cần thiết








Tôi có mua thẻ BHYT nhưng khi đau ốm thì tôi chạy ra tiệm thuốc gần nhà mua cho nó nhanh chứ đi lên khám BHYT đôi khi mất cả buổi mà vẫn chưa khám xong do nhà nước làm rất chậm. Tôi không có thời gian ngồi chờ để xin thuốc, tuy nhiên, khi đau ốm nặng thì tôi mới cần dùng đến BHYT (Trần Thị Kim Xuân-Thảo luận nhóm: NTGRDL Quận 4)





Trình độ của các anh/ em Rác dân lập này thấp lắm, hình như đa số chưa học hết cấp 2. Cuộc sống của họ thì quá khó khăn với việc mưu sinh và trình độ thấp nữa nên anh em trong nghiệp đoàn của tụi tui cũng vất vả để huy động anh em tham gia lắm. (Tống Văn Thơm-Ban CN NĐ-NTGRDL Quận 5-Thảo luận nhóm BCN)





Sau khi có sự hỗ trợ của dự án thì anh em tụi tui thấy vui vẻ và phấn khởi hơn. Chúng tôi biết được cách tự bảo vệ bản thân mình tránh được rủi ro trong quá trình làm việc, cộng đồng không còn khi dễ mình nữa vì mình có HTX, là tổ chức bảo vệ quyền lợi cho. (Lê Thị Yên Ly-NTGRDL Bình Thạnh-Thảo luận nhóm BCN HTX Thống Nhất)


Người dân họ có ý thức không như hồi xưa. Ngày xưa người ta không cho mình vào nhà lấy rác. Ngày xưa mình đi làm họ còn nhổ nước bọt nữa. Giờ người ta có ý thức hơn.(Nguyễn Văn Ngọc-NTGRDL Q5-Thảo luận nhóm)


Bây giờ ý thức thay đổi rồi.  Bây giờ nếu có trường hợp nào bị bệnh thì người ta biết với nhau rồi thông báo cho HTX để HTX hỗ trở, cử người đi làm giúp, chứ hồi xưa mạnh ai nấy làm không ai biết đến ai (Đỗ Văn Được-Phó Chủ nhiệm HTX/NTGRDL Q6-Thảo luận nhóm BCN)











Lúc đầu khi dự án tiến hành khám sức khỏe thì chẳng NTGRDL nào quan tâm, nhưng đến nay thì khác, nếu hàng năm mình chưa tổ chức khám sức khỏe thì NTGRDL đã đến hỏi các chú tại sao chưa khám. Các chú mừng lắm vì đã thay đổi được suy nghĩ của NTGRDL, họ không còn lơ là về sức khỏe của mình như trước. (Nguyễn Quang Sáng-Ban CNHTS/NTGRDL quận Bình Thạnh-Thảo luận nhóm BCN HTX Thống Nhất)





Mắt nhìn của họ về NTGRDL cũng có thay đổi nhiều. Hồi xưa, đi cách mình 3 mét đã bịt mũi lại, ngoài ra họ còn nghĩ mình là thành phần tận cùng, thậm chí họ còn kêu mình lại để hành hạ chơi (Lê Dư Hoàng-Ban CNHTX/ NTGRDL quận Bình Thạnh-Thảo luận nhóm BCN HTX Thống Nhất).


Thời gian gần đây thì khoảng 90% người dân không còn xem thường người làm rác nữa do tác động của truyền thông, báo đài. Còn 10% còn lại do người thu gom có thành kiến hoặc cách hành xử với gia đình không tốt. Hai bên có thành kiến với nhau. Nhưng đó là số ít thôi (Tống Văn Thơm-Chủ nhiệm NĐ Q5-NTGRDL Q5).
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